
HỘ DÂN CƯ

- Có hoặc không có quỹ thu chi chung
- Có hoặc không có quan hệ huyết thống

NHÓM TỪ 02 NGƯỜI TRỞ LÊN 01 NGƯỜI ĂN RIÊNG, Ở RIÊNG

CÓ ĂN CHUNG VÀ 
CÓ Ở CHUNG 

KHÔNG ĂN CHUNG VÀ 
KHÔNG Ở CHUNG

CÓ ĂN CHUNG NHƯNG 
KHÔNG Ở CHUNG

KHÔNG ĂN CHUNG
 NHƯNG CÓ Ở CHUNG

NGƯỜI PHỤ THUỘC 
KINH TẾ

NGƯỜI KHÔNG 
PHỤ THUỘC KINH TẾ

NHÀ Ở/NƠI Ở

Ở CHUNG TRONG MỘT 
NGÔI NHÀ/CĂN HỘ RIÊNG BIỆT

Ở CHUNG TRONG MỘT PHÒNG
TRỌ THUỘC MỘT DÃY NHÀ TRỌ 

Ví dụ: Người già, trẻ em

ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ

SƠ ĐỒ XÁC ĐỊNH HỘ DÂN CƯ VÀ
NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ

Xác định hộ dân cư 
(viết gọn là Hộ)

KHÔNG THUỘC
CÙNG MỘT HỘ

DÂN CƯ

Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024



Quy ước các trường hợp đặc biệt để xác định nhân khẩu thực tế thường trú (NKTTTT) tại hộ

NGƯỜI CÓ 02 HOẶC
NHIỀU NƠI Ở

NGƯỜI ĂN MỘT NƠI,
Ở/NGỦ MỘT NƠI

NHỮNG NGƯỜI 
CHUYỂN ĐI CẢ HỘ

NGƯỜI ĐÃ RỜI HỘ (NƠI
Ở CŨ) ĐI LÀM ĂN TỪ 06

THÁNG TRỞ LÊN, ĐÃ CƯ
TRÚ Ở NHIỀU NƠI

NHƯNG TẠI THỜI ĐIỂM
ĐIỀU TRA HỌ CƯ TRÚ Ở

NƠI HIỆN TẠI CHƯA
ĐƯỢC 06 THÁNG

NGƯỜI KHÔNG CÓ 
BẤT KỲ QUỐC TỊCH NÀO,
HIỆN ĐANG CƯ TRÚ VÀ

CÓ Ý ĐỊNH ĂN, Ở LÂU
DÀI TẠI VIỆT NAM

là NKTTTT tại nơi có
thời gian ăn, ngủ
nhiều hơn (nơi ở

chính). 

là NKTTTT tại nơi
mà họ ở/ngủ (ngoại
trừ trường hợp trẻ

em và người già
sống phụ thuộc vào

bố mẹ/con)

là NKTTTT tại nơi
hiện đang cư trú

là NKTTTT tại nơi
hiện đang cư trú

là NKTTTT tại hộ họ
đang cư trú

Xác định nhân khẩu 
thực tế thường trú tại hộ

NGƯỜI ĐANG SỐNG TẠI HỘ
(không phân biệt có hay 

không có hộ khẩu thường trú)

NGƯỜI KHÔNG SỐNG TẠI HỘ
(không phân biệt có hay 

không có hộ khẩu thường trú)

THƯỜNG XUYÊN 
ĂN Ở TẠI HỘ

KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
ĂN Ở TẠI HỘ

TỪ 06 THÁNG TRỞ LÊN CHƯA ĐỦ 06 THÁNG

CÁC NHÂN KHẨU CỦA HỘ 
tại thời điểm điều tra (0h ngày 01/4/2024)

Không có mặt ở hộ vì một trong các lý do:
- Đi làm ăn xa dưới 6 tháng, không có quyết
định tuyển dụng/hợp đồng lao động;

- Điều trị nội trú tại cơ sở y tế;

- Học sinh phổ thông đi trọ học/ở nhờ 
hộ khác;

- Người đi buôn chuyến, đi tàu viễn dương,.;

- Rời hộ dưới 1 năm vì các mục đích: đi
chơi/thăm người thân, nghỉ lễ,...

- Đi nước ngoài trong thời hạn cho phép

- Bị công an, quân đội tạm giữ.

CÓ XÁC ĐỊNH 
Ở LÂU DÀI TẠI HỘ

KHÔNG XÁC ĐỊNH 
Ở LÂU DÀI TẠI HỘ

Ví dụ: Con dâu mới về
nhà chồng; trẻ mới sinh
trước 0h ngày 1/4/2024

Không bao gồm học sinh
phổ thông đến trọ học

- Học sinh phổ thông đến trọ
học/ở nhờ
- Người đến vì các mục đích: 
đến chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ;
chữa bệnh; công tác; đào tạo
ngắn hạn dưới 01 năm

Không bao gồm:
- Học sinh phổ thông
đến trọ học/ở nhờ
- Người đến vì các mục
đích: đến chơi/thăm;
nghỉ hè, nghỉ lễ; chữa
bệnh; công tác; đào tạo
ngắn hạn  dưới 01 năm

LÀ NKTTTT
TẠI HỘ

KHÔNG LÀ
NKTTTT TẠI HỘ

Ví dụ: Người đến chơi/thăm; 
nghỉ hè, nghỉ lễ, du lịch


